
KH năm 3 tháng TH cả năm KH năm  3 tháng
Ước TH cả 
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A B C 2 3 4 5 6 7 8=4/2 9=6/3 10=7/5 11=7/4

I Toàn vùng Bắc Trung Bộ 375,460        376,843.13    423,970        423,970       100.37 100 112.51

II PHÂN THEO CÁC TỈNH

1 Tỉnh Thừa Thiên Huế

Giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh 2010) tỷ đồng 46,100          35,300           46,600          46,600         76.57 100 132.01

Chỉ số phát triển công nghiệp (IIP) % 109.5 101 102.5 106.5 101.2 106.5

Khai khoáng " 108 87.33 99.5 105 103.3 105

Công nghiệp chế biến , chế tạo " 111 99.34 103.3 106 105.8 106

Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi 

nước và điều hoà không khí
" 110 115 96.9 108 72.7 108

Cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, 

nước thải
105 104.6 107.4 110 107.4 110

2 Tỉnh Quảng Trị

Giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh 2010) tỷ đồng 16,500          4,425          16,551           18,200          4,500        18,200         100.31 101.69 100.00 109.96

Chỉ số phát triển công nghiệp (IIP) % 110 113.79 110.01 110 101.56 110

Khai khoáng " 91.74 101.15 103.09

Công nghiệp chế biến , chế tạo " 105.78 104.88 100.34

Năm 2023

Biểu số 01

CHỈ TIÊU SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP CÁC TỈNH BẮC TRUNG BỘ
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Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi 

nước và điều hoà không khí
" 137.01 121.7 103.41

Cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, 

nước thải
103.85 107.9 107.35

3 Tỉnh Quảng Bình

Giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh 2010) tỷ đồng 16,860          4,070          16,708           18,050          4,344        18,050         99.10 106.7 100 108.03

Chỉ số phát triển công nghiệp (IIP) % 111.5 104.55 107.2 107.6 106.60 107.6

Khai khoáng " 114.5 124.9 95.72 107.1 92.40 107.1

Công nghiệp chế biến , chế tạo " 107.8 105.43 106.32 107.4 109.47 107.4

Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi 

nước và điều hoà không khí
" 125 89.71 115.2 108.6 89.11 108.6

Cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, 

nước thải
111.5 109.95 105.8 106.8 107.90 106.8

4 Tỉnh Hà Tĩnh

Giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh 2010) tỷ đồng 84,000          17,064        84,161           90,000          17,923      90,000         100.19 105.03 100 106.94

Chỉ số phát triển công nghiệp (IIP) % 98.51 107.28 110 104.67 110

Khai khoáng " 88.82 109.65 111.9

Công nghiệp chế biến , chế tạo " 98.47 106.32 99.38

Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi 

nước và điều hoà không khí
" 102.11 113.71 136.34

Cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, 

nước thải
82.77 103.95 118.86

5 Tỉnh Nghệ An
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Giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh 2010) tỷ đồng 18,000          4,530.78     18,123.13      21,120          5,280        21,120         100.68 116.54 100 116.54

Chỉ số phát triển công nghiệp (IIP) % 116.5 105.81 109.5 115 108.07 115

Khai khoáng " 115 125.74 104.2 105 98.43 105

Công nghiệp chế biến , chế tạo " 116 103.45 110.3 116 108.94 116

Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi 

nước và điều hoà không khí
" 128 121.68 98.7 120 102.79 120

Cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, 

nước thải
99 98.75 122.1 115 113.03 115

6 Tỉnh Thanh Hóa

Giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh 2010) tỷ đồng 194,000        59,200        206,000         230,000        60,000      230,000       106.19 101.35 100 111.65

Chỉ số phát triển công nghiệp (IIP) % 110.2 104.55 104.79 108 120.01 113

Khai khoáng " 124.9 115.46 118.36

Công nghiệp chế biến , chế tạo " 105.43 102.28 118.58

Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi 

nước và điều hoà không khí
" 89.71 153.08 141.29

Cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, 

nước thải
109.95 108.2 106.4
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